
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi chú: số 

phần 

cơm/khác

42,818,690

Tiền thuê nhà tháng 05/2019 5,000,000 37,818,690

Tiền bán cơm 152,000                  37,970,690 76              

Chi phí 720,000                37,250,690 -             

Tiền bán cơm 180,000                  37,430,690 90              

Chi phí 950,000                36,480,690 -             

9/5/2019
Chị Nguyễn Hoàng Phương Hạnh ( TPHCM) ủng hộ 

KTX 
1,000,000               37,480,690

Tiền bán cơm 202,000                  37,682,690 101            

Chi phí 845,000                36,837,690 -             

Tiền bán cơm 200,000                  37,037,690 100            

Chi phí 530,000                36,507,690 -             

Tiền bán cơm 182,000                  36,689,690 91              

Chi phí 890,000                35,799,690 -             

Anh Nguyễn Minh Thành  (Q5- TPHCM) ủng hộ 

KTX
1,000,000               36,799,690

14/05/2019 Anh Thành  ( Q8- TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000               37,799,690

Tiền bán cơm 210,000                  38,009,690 105            

Chi phí 904,000                37,105,690 -             

Chị Yu CMTX T5,6 1,000,000               38,105,690

16/05/2019 Anh(chị) Schuppen Auer (Tây Đức) ủng hộ KTX 1,000,000               39,105,690

3/5/2019

8/5/2019

13/5/2019

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 05.2019

Số dư quỹ đầu tháng 05/2019

10/5/2019

6/5/2019

15/5/2019



Tiền bán cơm 192,000                  39,297,690 96              

Chi phí 742,000                38,555,690

18/05/2019
Chị Đào, chị Phương (Q8 - TPHCM) ủng hộ KTX 

200USD 
4,666,000               43,221,690

Tiền bán cơm 182,000                  43,403,690 91              

Chi phí 1,150,000             42,253,690 -             

Chị Michele_du và Gđ CMTX T5 1,000,000               43,253,690

Anh Trưởng (TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000               44,253,690

Tiền bán cơm 202,000                  44,455,690 101            

Chi phí 845,000                43,610,690 -             

Anh Nguyễn Đức Quân (Mỹ) ủng hộ KTX 500,000                  44,110,690

Anh Lại Việt Phương (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX 500,000                  44,610,690

Tiền bán cơm 180,000                  44,790,690 90              

Chi phí 864,000 43,926,690 -             

Anh Thành (TPHCM) ủng hộ KTX 500,000                  44,426,690

Anh Như (TPHCM) ủng hộ KTX 1,000,000               45,426,690

Tiền bán cơm 184,000                  45,610,690 92              

Chi phí 1,664,000 43,946,690 -             

Tiền bán cơm 190,000                  44,136,690 95              

Chi phí 1,920,000 42,216,690 -             

Tiền bán cơm 188,000                  42,404,690 94              

Chi phí 740,000 41,664,690 -             

Chi lương tháng 05/2019 6,280,000 35,384,690

16,610,000             24,044,000 35,384,690

25/05/2019

27/05/2019

24/05/2019

31/05/2019

22/05/2019

23/05/2019

20/05/2019

17/05/2019

Số dư quỹ cuối tháng 05/2019

29/05/2019



Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

42,818,690

12,166,000             54,984,690

2,000,000               56,984,690

2,444,000               59,428,690 1,222

Tổng chi phí trong tháng 24,044,000 35,384,690

16,610,000             24,044,000 35,384,690

Ngày phát sinh Chi tiết
 Số lượng 

(kg) 

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

3/5/2019 Tiền thuê nhà tháng 05/2019 5,000,000             5,000,000              

5,000,000

thịt sườn 7                             90,000                  630,000                 

bắp cải 10                           7,000                    70,000                   

Chuối -                         20,000                   

720,000

mắm 2                             60,000                  120,000                 

Trứng (cái) 100                         2,000                    200,000                 

thịt xay 4                             75,000                  300,000                 

hành 1                             20,000                  20,000                   

chuối 30,000                   

nước suối 5                             8,000                    40,000                   

dưa leo 10                           10,000                  100,000                 

quạt treo tường 1                             140,000                140,000                 

950,000

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 05/2019

Tổng

KTX

Tổng

3/5/2019

Tổng

CMTX

Tiền bán cơm

Số dư quỹ cuối tháng 05/2019

CHI TIẾT CHI PHÍ

6/5/2019



Đùi gà 13                           55,000                  715,000                 

su su 15                           6,000                    90,000                   

sả 10,000                   

Chuối 30,000

845,000

Trứng (cái) 100                         2,000                    200,000                 

trứng bắc thảo 30                           4,000                    120,000                 

trứng muối 30                           3,000                    90,000                   

bí đao 10                           7,000                    70,000                   

cà rốt 1                             20,000                  20,000                   

Chuối 30,000                   

530,000

gà 13                           50,000                  650,000

đường 12                           11,700                  140,000

dưa leo 10                           7,000                    70,000

Chuối 30,000                   

890,000

thịt 8                             73,000                  584,000

Trứng (cái) 100                         2,000                    200,000

bầu 15                           6,000                    90,000

chuối 30,000                   

904,000

mắm 2                             60,000                  120,000

thịt xay 4                             73,000                  292,000

trứng [cái] 100                         2,000                    200,000

mướp 20                           5,000                    100,000

chuối 30,000                   

742,000

17/05/2019

Tổng

15/5/2019

8/5/2019

Tổng

Tổng

Tổng

10/5/2019

13/5/2019

Tổng



chả lụa 5                             130,000                650,000                 

dưa leo 10                           7,000                    70,000                   

tôm khô 1                             400,000                400,000                 

Chuối 30,000                   

1,150,000

đùi gà 13                           55,000                  715,000                 

sả 1                             20,000                  10,000                   

bầu 15                           6,000                    90,000                   

Chuối 30,000                   

845,000

thịt 8                             73,000                  584,000

Trứng (cái) 100                         2,000                    200,000

bí đao 10                           6,000                    60,000

hành 1                             20,000                  20,000

864,000

Đùi gà 13                           55,000                  715,000

dưa leo 10                           7,000                    70,000

tiền điện tháng 5/2019 470,000

tiền nước tháng 5/2019 379,000

Chuối 30,000                   

1,664,000

Trứng (cái) 100                         2,500                    250,000                 

xúc xích [bịch] 20                           15,000                  300,000                 

cải ngọt 15                           6,500                    100,000                 

ga 1 bình 1                             1,240,000             1,240,000              

Chuối 30,000                   

1,920,000

20/05/2019

24/05/2019

27/05/2019

Tổng

Tổng

Tổng

29/05/2019

Tổng

22/05/2019

Tổng



thịt gà 13                           50,000                  650,000                 

đậu đũa 5                             10,000                  50,000                   

sả 10,000                   

Chuối 30,000                   

740,000

 Ngày công

(buổi) 
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000              

Bích vân 1,500,000              

Nguyễn Thị Hòa 13                           60,000                  780,000                 

6,280,000

24,044,000TỔNG CỘNG

Tổng

31/05/2019

Tổng

CHI LƯƠNG

31/05/2019

Chi lương tháng 05/2019


